PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA TỈNH QUẢNG NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN 20/10/2010 QUA TRUNG TẠI 3 HUYỆN NGHÈO
	TT
	NĂM
	QUA TRUNG TÂM GTVL
	PHƯỚC SƠN
	NAM TRÀ MY
	TÂY GIANG
	TỔNG CỘNG
	TỔNG TOÀN TỈNH

	
	
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ

	1
	Năm 2006
	325
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	325
	42

	2
	Năm 2007
	274
	41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	274
	41

	3
	Năm 2008
	188
	47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	188
	47

	4
	Năm 2009
	106
	14
	24
	0
	14
	0
	0
	0
	38
	0
	144
	14

	5
	Năm 2010
	112
	30
	79
	20
	345
	77
	62
	6
	486
	103
	598
	133

	
	Tổng cộng
	1,005
	174
	103
	20
	359
	77
	62
	6
	524
	103
	1,529
	277


PHỤ LỤC 2
LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ 2006 ĐẾN 20/10/2010 (QUA SỰ CUNG ỨNG, GIỚI THIỆU CỦA TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NAM)
	TT
	NĂM
	THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
	Số LĐ đã xuất cảnh

	
	
	MALAYSIA
	H.QUỐC
	Đ.LOAN
	MACAO
	QATAR
	DUBAI
	LB NGA
	N.BẢN
	Tổng cộng
	Trong đó Nữ

	
	
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	
	

	1
	NĂM 2006
	255
	29
	62
	9
	6
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	325
	42

	2
	NĂM 2007
	55
	9
	203
	25
	3
	2
	5
	5
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	274
	41

	3
	NĂM 2008
	2
	2
	159
	32
	3
	3
	0
	0
	7
	0
	1
	0
	5
	5
	11
	5
	188
	47

	4
	NĂM 2009
	1
	1
	88
	5
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	7
	106
	14

	5
	NĂM 2010
	8
	3
	93
	23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	4
	112
	30

	TỔNG CỘNG
	321
	44
	605
	94
	14
	10
	5
	5
	13
	0
	1
	0
	5
	5
	41
	16
	1005
	174


PHỤ LỤC 3
LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 2009 ĐẾN NGÀY 20/10/2010 TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO CỦA TỈNH
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Phước Sơn
	Nam Trà My
	Tây Giang
	Tổng cộng
	Tổng (2009&2010)

	
	
	
	2009
	2010
	2009
	2010
	2009
	2010
	2009
	2010
	

	
	
	
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ

	1
	- Thị trường lao động
	Q .gia
	Malaysia
	Malaysia
	Malaysia
	Maylaysia
	
	

	2
	- Số lao động đã xuất cảnh
	Người
	24
	0
	79
	20
	14
	0
	345
	77
	0
	0
	62
	6
	38
	0
	486
	103
	524
	103

	
	+ Cty CP Châu Hưng
	Người
	24
	0
	20
	5
	14
	0
	112
	19
	0
	0
	9
	1
	38
	0
	141
	25
	179
	25

	
	+ Cty CP Liên Việt
	Người
	0
	0
	59
	15
	0
	0
	233
	58
	0
	0
	53
	5
	0
	0
	345
	78
	345
	78

	3
	- Đang làm thủ tục chờ xuất cảnh
	Người
	0
	0
	14
	0
	0
	0
	58
	6
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	83
	6
	83
	6

	
	+ Cty CP Châu Hưng
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	24
	1
	24
	1

	
	+ Cty CP Liên Việt
	Người
	0
	0
	14
	0
	0
	0
	36
	5
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	59
	5
	59
	5

	4
	- Số lao động đã về nước
	Người
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	3
	1
	4
	1

	
	+ Cty CP Châu Hưng
	Người
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	
	+ Cty CP Liên Việt
	Người
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	3
	1


